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Câu 1 (4,0 điểm). 
 Vì sao một số sĩ phu yêu nước đã đưa ra những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào 
nửa cuối thế kỉ XIX ? Kể tên những sĩ phu tiêu biểu và các nội dung cơ bản trong những 
đề nghị cải cách của họ. Những đề nghị cải cách này còn những điểm hạn chế gì? 
 

Câu 2 (5,0 điểm).  
 Nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò của 
Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện như thế nào trong phong trào này? 
 

Câu 3 (3,0 điểm). 
 Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 
về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 
 

Câu 4 (4,0đ) 
 Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động và quá trình phát triển của Hiệp 
hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 
 

Câu 5 (4,0đ) 
 Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Tại sao nói: “Hoà bình, ổn 
định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc? 
 Theo em, nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì? 
 

......................................  Hết ...................................... 
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I. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM 
1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung, thí sinh có thể trình bày chi tiết 

nhưng phải đảm bảo chính xác, lôgíc,…tuỳ mức độ để cho điểm cho phù hợp. Phần  nội dung trong 
ngoặc đơn không nhất thiết yêu cầu học sinh phải trình bày. 

2. Điểm toàn bài tính đến 0,5 điểm. 

II. TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM 

Nội dung Điểm 
         

Câu 1: Vì sao một số sĩ phu yêu nước đã đưa ra những đề nghị cải cách ở 
Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX? Kể tên những sĩ phu tiêu biểu và các nội dung 
cơ bản trong những đề nghị cải cách của họ. Những đề nghị cải cách này còn 
nhiều điểm hạn chế gì? 
 

4.0 

  

* Vì: 
- Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, đồng thời xuất phát từ lòng yêu 
nước thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn 
công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại, sĩ phu yêu nước thức thời đã 
mạnh dạn đưa ra những đề nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao,, 
kinh tế, văn hoá… của nhà nước phong kiến 
* Tên sĩ phu tiêu biểu và nội dung: 
- Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở của biển Trà Lí. Đinh Văn 
Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoan và khai mỏ. 
- Năm 1972, Viện Thương bạc xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để 
thông thương với bên ngoài. 
- Năm 1863-1871, Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình 30 bản điều trần: đề nghị 
chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp và tài chánh, chỉnh đốn 
võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục… 
- Năm 1877-1882, Nguyễn Lộ Trạch đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí. 
* Hạn chế: 
Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ 
sở bên trong, chưa giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt nam là mâu 
thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa chủ 
phong kiến. 
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Câu 2: Nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò 
của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện như thế nào trong phong trào này? 

 

5.0 

 

* Nguyên nhân: 
- Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đời sống của nhân dân VN 
vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. 
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- Sau khởi nghĩa Yên Bái, Pháp tăng cường khủng bố đàn áp...làm cho tinh thần 
cách mạng lên cao. 
- Giữa lúc đó Đảng CSVN  ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng... 
* Ý  nghĩa: 
- Khẳng định đường lối của Đảng là đúng đắn, Đảng càng trưởng thành trong thực 
tiễn đấu tranh...Được công nhận là bộ phận độc lập trực thuộc Quốc tế cộng sản. 
- Dưới dự lãnh đạo của Đảng khối liên minh công - nông hình thành...  
- Phong trào để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Đảng... 
- Đây là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám. 
* Vai trò của Đảng được thể hiện: 
- Tập trung lực lượng, tạo nên phong trào thống nhất, rộng khắp... 
- Xây dựng khối liên minh công nông ... 
- Thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh, chính quyền của dân, do dân, vì dân... 
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Câu 3: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-
vơ  năm 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 

 

3.0 
 

 

* Nội dung: 
- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước 
Đông Dương là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. 
- Hai bên tham chiến (lực lượng kháng chiến ở các nước Đông Dương và lực lượng quân 
xâm lược Pháp) cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương. 
- Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng: Quân đội 
cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở hai miền Nam và Bắc, lấy vĩ 
tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. 
- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, sẽ tổ chức 
vào tháng 7-1954 dưới sự kiểm soát của một Uỷ ban Quốc tế… 
* Ý nghĩa: 
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông 
Dương. 
- Hiệp định là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân 
dân các nước Đông Dương và được các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng. 
- Pháp buộc phải rút hết quân đội về nước; Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở 
rộng, quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương; Miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng, xây dựng CNXH làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 
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Câu 4: Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động và quá trình phát 
triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 

 

4.0 

 

*) Hoàn cảnh ra đời: 
- Sau khi dành độc lập, đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, 
các nước Đông Nam Á chủ tương thành lập một tổ chức liên minh khu vực để cùng 
nhau hợp tác phát triển. 
- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. 
- Ngày 8- 8- 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ) được thành lập 
với sự tham gia của 5 nước : Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan, Xingapo. 
*) Mục tiêu hoạt động: 
- Phát triển kinh tế - văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước 
thành viên nhằm duy trì hoà bình và ổn định khu vực. 
*) Quá trình phát triển: 
- Từ khi thành lập đến những năm 70 của thế kỷ XX, ASEAN còn là tổ chức chưa 
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chặt chẽ, non yếu… 
- Từ những năm 80 của thế kỷ XX, do “vấn đề Cam phu chia”… Quan hệ giữa các 
nước ASEAN với 3 nước Đông Dương trở nên căng thẳng, đối đầu nhau… 
- Đây cũng là thời kỳ nền kinh tế nhiều nước ASEAN có những chuyển biến mạnh 
mẽ và đạt tăng trưởng cao như: Xingapo, Malaixia…  
- Năm 1984, với sự tham gia của Brunây, ASEAN có 6 nước thành viên 
- Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực tự do 
(AFTA) trong vòng 10 đến 15 năm. 
- Năm 1994, ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) 
- Với sự tham gia của Việt Nam (7-1995) Lào, Mianma (9-1997), Campuchia (4-
1999), ASEAN đã có 10 nước thành viên. Trong tương lai, Đôngtimo sẽ tham gia 
tổ chức này…. 
ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động là hợp tác kinh tế, xây dựng một khu vực hoà 
bình, ổn định để cùng phát triển phồn vinh. 
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Câu 5: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Tại sao nói: “Hoà 
bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các 
dân tộc? Theo em, nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì? 
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* Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.  
- Xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 
- Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo chiều hướng đa cực, 
nhiều trung tâm. 
- Dưới tác động to lớn của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, hầu hết các nước 
đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. 
- Ở nhiều khu vực (Châu Phi, Trung Á...) lại xảy ra những vụ xung đột quân sự 
hoặc nội chiến giữa các phe phán với những hậu quả nghiêm trọng. 
       Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình, ổn định và hợp tác 
phát triển. 
* Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối 
với các dân tộc.  
- Thời cơ: Có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, rút ngắn 
khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật vào sản 
xuất... 
- Thách thức: Có nguy cơ tụt hậu về kinh tế, đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc, âm 
mưu diễn biến hòa bình, suy thoái đạo đức, ô nhiễm môi trường, bệnh tật, tai nạn 
giao thông... 
* Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta hiện nay. 
- Kinh tế: Chớp thời cơ, tập trung sức lực vào phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học kĩ thuật…. 
- Văn hoá: Trong quá trình hội nhập luôn đề cao và giữ gìn bản sắc văn hoá dân 
tộc.  
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....................................................  HẾT ........................................................... 

 
 
 


